
 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:            /QĐ-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày        tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc 
 

SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN 
 

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 năm 2019; 

Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Kiến trúc;  

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng; 

Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy định 

về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Căn cứ Quyết định số 119b/QĐ-SXD ngày 01/8/2021 của Sở Xây dựng 

Thái Nguyên về việc Kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Theo đề nghị của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc và ông Trưởng phòng Quản lý Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho các ông, bà có tên sau đây 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, 

chứng chỉ hành nghề kiến trúc, ông Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                              

- Như Điều 2(T/h); 

- Cục Quản lý HĐXD- BXD; 

- PGĐ phụ trách; 

- Lưu QLXD, VP (Hoa 05) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Đức Khánh 

 



STT Số chứng chỉ
Họ và tên 

KTS

Ngày tháng 

năm sinh
Số CMTND Cấp ngày Nơi cấp

Quốc 

tịch
Cơ sở đào tạo

Hệ 

đào 

tạo

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực hành 

nghề (K2, Đ19, 

Luật Kiến trúc)

Thời hạn từ 

ngày/đến 

ngày (K2, 

Đ27, Luật 

Kiến trúc)

1 THN-KTS00049
NGUYỄN 

VĂN TUẤN
24/11/1987 001087039743 16/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Chính 

quy

Kiến trúc sư 

ngành Kiến trúc

Đủ nội dung tại 

K2, Đ19

10 năm kể từ 

ngày ký QĐ 

cấp CCHN

2 THN-KTS00050
NGUYỄN 

VĂN HOÀNG
02/03/1987 001087008689 29/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Viện Đại học Mở 

Hà Nội

Chính 

quy

Kiến trúc sư 

ngành Kiến trúc

Đủ nội dung tại 

K2, Đ19

10 năm kể từ 

ngày ký QĐ 

cấp CCHN

3 THN-KTS00051
NGUYỄN THỊ 

HẢI
12/01/1980 001180041936 23/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Đại học Dân lập 

Đông Đô

Chính 

quy

Kiến trúc sư 

ngành Kiến trúc

Đủ nội dung tại 

K2, Đ19

10 năm kể từ 

ngày ký QĐ 

cấp CCHN

4 THN-KTS00052
ĐÀM VĂN 

TUẤN
23/4/1991 027091011068 18/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Đại học Kinh 

doanh và Công 

nghệ Hà Nội

Chính 

quy
Kiến trúc sư 

Đủ nội dung tại 

K2, Đ19

10 năm kể từ 

ngày ký QĐ 

cấp CCHN

5 THN-KTS00053
VŨ ĐÌNH 

MINH
24/5/1981 033081007631 29/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

Chính 

quy

Kiến trúc sư 

ngành Kiến trúc

Đủ nội dung tại 

K2, Đ19

10 năm kể từ 

ngày ký QĐ 

cấp CCHN

6 THN-KTS00054
NGUYỄN 

CÔNG SÁNG
15/8/1984 001084029800 10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Viện Đại học Mở 

Hà Nội

Chính 

quy

Kiến trúc sư 

ngành Kiến trúc

Thiết kế kiến trúc 

công trình; Thiết kế 

kiến trúc trong đồ 

án quy hoạch đô 

thị, quy hoạch nông 

thôn, thiết kế đô 

thị; Thẩm tra thiết 

kế kiến trúc.

10 năm kể từ 

ngày ký QĐ 

cấp CCHN

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

(Kèm theo Quyết định số: 159/QĐ-SXD ngày 11/9/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên)



STT Số chứng chỉ
Họ và tên 

KTS

Ngày tháng 

năm sinh
Số CMTND Cấp ngày Nơi cấp

Quốc 

tịch
Cơ sở đào tạo

Hệ 

đào 

tạo

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực hành 

nghề (K2, Đ19, 

Luật Kiến trúc)

Thời hạn từ 

ngày/đến 

ngày (K2, 

Đ27, Luật 

Kiến trúc)

7 THN-KTS00055
HOÀNG VĂN 

THỊNH
10/7/1977 001077306294 22/11/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Đại học Dân lập 

Đông Đô

Chính 

quy

Kiến trúc sư 

ngành Kiến trúc

Thiết kế kiến trúc 

công trình; Thiết kế 

kiến trúc cảnh 

quan.

10 năm kể từ 

ngày ký QĐ 

cấp CCHN

8 THN-KTS00056
PHẠM VŨ 

THANH
07/8/1956 001056016995 20/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

Chính 

quy

Kiến trúc sư 

ngành Kiến trúc

Thiết kế kiến trúc 

công trình; Thẩm 

tra thiết kế kiến 

trúc.

10 năm kể từ 

ngày ký QĐ 

cấp CCHN

9 THN-KTS00057
NGUYỄN 

TRUNG ĐỨC
20/12/1993 037093004327 29/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Đại học Kiến trúc 

Đà Nẵng

Chính 

quy

Kiến trúc sư 

ngành Kiến trúc

Thiết kế kiến trúc 

công trình.

10 năm kể từ 

ngày ký QĐ 

cấp CCHN
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